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PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐOÀI

DANH SÁCH THU TIỀN
Đợt 1 tháng 01/2025 - Lớp: A 4
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1
NAN011900
798

Nguyễn Chu Phương Anh  100.500 11  220.000 13  92.664  413.164  413.164

2
NAN011900
800

Nguyễn Hữu Bách  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

3
NAN011900
801

Nguyễn Doãn Quốc Bảo  100.500 9  180.000 9  64.152  344.652  344.652

4
NAN011900
802

Nguyễn Hữu Chung  100.500 12  240.000 12  85.536  426.036  426.036

5
NAN011900
803

Nguyễn Thị Linh Đan  100.500 12  240.000 13  92.664  433.164  433.164

6
NAN011900
804

Nguyễn Xuân Đạo  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

7
NAN011900
805

Nguyễn Phi Tuấn Đạt  100.500 12  240.000 12  85.536  426.036  426.036

8
NAN011900
806

Nguyễn Hà Dung  100.500 12  240.000 13  92.664  433.164  433.164

9
NAN011900
807

Nguyễn Văn Dũng  100.500 12  240.000 12  85.536  426.036  426.036

10
NAN011900
808

Trịnh Chấn Dương  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

11
NAN011900
809

Nguyễn Hữu Đức Duy  100.500 12  240.000 13  92.664  433.164  433.164

12
NAN011900
810

Nguyễn Ngọc Hạnh  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

13
NAN011900
811

Nguyễn Thị Thu Hoài  100.500 13  260.000 12  106.920  467.420  467.420

14
NAN011900
812

Nguyễn Văn Gia Hưng  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

15
NAN011900
813

Nguyễn Phi Phúc Khang  100.500 13  260.000 4  28.512  389.012  389.012

16
NAN011900
814

Nguyễn Văn Bảo Khánh  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164
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17
NAN011900
815

Nguyễn Thị Bảo Lâm  100.500 8  160.000 11  78.408  338.908  338.908

18
NAN011900
816

Nguyễn Khánh Linh  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

19
NAN011900
817

Nguyễn Thị Thùy Linh  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

20
NAN011900
818

Võ Thị Khánh Ly  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

21
NAN011900
819

Nguyễn Thị Thanh Mai  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

22
NAN011900
820

Nguyễn Hoàng Minh  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

23
NAN011900
821

Nguyễn Thị Khánh Ngân  100.500 12  240.000 11  78.408  418.908  418.908

24
NAN011900
822

Nguyễn Bảo Ngọc  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

25
NAN011900
823

Nguyễn Thị Bảo Ngọc (A)  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

26
NAN011900
824

Nguyễn Thị Bảo Ngọc (B)  100.500 12  240.000 13  92.664  433.164  433.164

27
NAN011900
825

Nguyễn Duy Nhật  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

28
NAN011900
826

Nguyễn Hữu Phong  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

29
NAN011900
827

Hoàng An Phú  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

30
NAN011900
828

Nguyễn Hồng Quang  100.500 13  260.000 2  14.256  374.756  374.756

31
NAN011900
829

Nguyễn Phương Quỳnh  100.500 10  200.000 9  64.152  364.652  364.652

32
NAN011900
830

Nguyễn Thị Bích Thảo  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

33
NAN011900
831

Chu Thị Hải Yến  100.500 13  260.000 13  92.664  453.164  453.164

34
NAN011900
832

Hoàng Bảo Gia Khang  100.500  100.500  100.500

35
NAN011900
799

Hồ Quỳnh Anh  100.500 11  220.000 13  92.664  413.164  413.164

Tổng cộng  3.517.500 418  8.360.000 406  2.915.352  14.792.852  14.792.852
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Bằng chữ:
............, Ngày .... tháng .... năm ........

Ban Giám Hiệu Người lập biểu


